
 

 

BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-QLD 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2026 

   

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
 
 

        CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

Căn cứ Nghị định số 313/2026/NĐ-CP ngày 08/8/2026 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định 

về quản lý mỹ phẩm;  

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-BYT ngày 22/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản 

lý Dược thuộc Bộ Y tế;  

Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH Y tế Vindray tại văn bản số 01/2026/CV 

ngày 5/4/2026; Công ty TNHH FOCALLURE COSMETIC (Việt Nam) tại văn bản 

ngày 26/3/2026 và 02/6/2026; Công ty TNHH HOA JU tại văn bản số 0306/CVGT 

ngày 03/06/026; Công ty TNHH REGVIET SOLUTION tại văn bản số 02/2026/CV-

DAV ngày 01/6/2026; Công ty cổ phần Thành Nhân tại văn bản số TN 01-2026/CV-

CBMP/THANHNHAN ngày 01/6/2026; Công ty cổ phần giải pháp và công nghệ 

DEEPSYNC tại văn bản số 01/CV-HOP ngày 6/4/2026; Công ty TNHH UST VINA 

tại văn bản số 20052026/CV-UST VINA ngày 20/5/2026; Công ty TNHH thương 

mại và dịch vụ VIKOBIG tại văn bản ngày 6/5/2026; Công ty TNHH thương mại 

CHANGI tại văn bản số 01/CV-CBMP/CG ngày 6/6/2026; Công ty TNHH YI XIN 

TANG tại văn bản ngày 6/5/2026; Công ty TNHH HEBE VN tại văn bản số 

11/2026/HEBEVN ngày 9/6/2026; Công ty TNHH mỹ phẩm Tuyết Điều ngày 

1/6/2026; Công ty CP thương mại LIT tại văn bản số 01/2026/CV-LIT ngày 

16/6/2026; Công ty TNHH HANSUNG TECH GLOBAL tại văn bản ngày 

18/6/2026; Công ty TNHH MOKSA tại văn bản số 250526/ĐN-MOKSA ngày 

25/5/2026; Công ty TNHH TM đầu tư CTC GROUP 01/2026/CTC tại văn bản ngày 

6/6/2026; Công ty TNHH RE:P VIỆT NAM tại văn bản số 01/2026/RE:P ngày 

6/6/2026;  Công ty TNHH TM LAON VIỆT NAM tại văn bản số 01/2026/LAON 

ngày 6/6/2026; Công ty TNHH DR WONJIN VIỆT NAM tại văn bản số 

01/2026/DRWONJIN ngày 6/6/2026;  Công ty TNHH BULSAN GROUP  tại văn 

bản số 01/2026/BULSANGROUP ngày 6/6/2026; Công ty cổ phần LIPI GROUP 

VIỆT NAM tại văn bản ngày 24/6/2026; Công ty TNHH Noma Medical tại văn bản 

số 02/2026-CV ngày 25/6/2026; Công ty cổ phần mỹ phẩm quốc tế THÙY DUNG 
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tại văn bản số 04/2026/CV-TDIC; Công ty TNHH AKCS tại văn bản ngày 21/5/2026 

về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược.  

                                                         QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 551 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục 

Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm tại Danh mục kèm theo Quyết định 

này.  

- Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty không còn nhu cầu kinh doanh sản phẩm mỹ 

phẩm nêu trên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Người chịu trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường của sản phẩm mỹ phẩm có tên trong Danh 

mục số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi nêu trên và Giám 

đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- Cục trưởng (để b/c);  

- Cục Hải quan - Bộ Tài chính;  

- Cục TMĐT, QL&PTTTTN- Bộ Công Thương; 

- Cục TTĐT&CĐS-Bộ VHTT&DL 

- Trang TTĐT Cục QLD; 

- Lưu: VT, MP (MH). 

        

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

  Tạ Mạnh Hùng  



 

 

Phụ lục 

DANH MỤC 551 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI                                                                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-QLD ngày      tháng      năm 2026 của Cục Quản lý Dược) 

 

 

1. Công ty TNHH Y tế Vindray (Địa chỉ: Tầng 6, B3, B4, B5 Khu đấu giá QSD đất Vạn 

Phúc, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số thuế: 0110191131) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu công 

bố 
Ngày cấp 

1 CARSLAN 
CARSLAN SILKY TWINKLE 

COMPREHENSIVE PALETTE 
228344/24/CBMP-QLD 11/03/2024 

2 CARSLAN CARSLAN LIP GLOW SERUM 231312/24/CBMP-QLD 01/04/2024 

3 CARSLAN CARSLAN LIP GLOW SERUM 231313/24/CBMP-QLD 01/04/2024 

4 CARSLAN 
CARSLAN LASTING MOISTURE 

FOUNDATION 
231314/24/CBMP-QLD 01/04/2024 

5 CARSLAN 
CARSLAN SOFT FOCUS MAKE-UP 

POWDER 
231315/24/CBMP-QLD 01/04/2024 

6 CARSLAN 
CARSLAN SOFT FOCUS MAKE-UP 

POWDER 
231316/24/CBMP-QLD 01/04/2024 

7 CARSLAN 
CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

MIST POWDER 
231317/24/CBMP-QLD 02/04/2024 

8 CARSLAN 
CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

MIST POWDER 
231318/24/CBMP-QLD 02/04/2024 

9 CARSLAN 
CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

MIST POWDER 
231319/24/CBMP-QLD 02/04/2024 

10 CARSLAN CARSLAN LIP SERUM CREAM 231320/24/CBMP-QLD 02/04/2024 

11 CARSLAN 
CARSLAN SOFT FOCUS MAKE-UP 

POWDER 
231321/24/CBMP-QLD 02/04/2024 

12 CARSLAN CARSLAN LIP SERUM CREAM 231449/24/CBMP-QLD 03/04/2024 

13 CARSLAN 
CARSLAN BLACK MAGNET SOFT 

MIST POWDER 
231451/24/CBMP-QLD 03/04/2024 

14 CARSLAN 
CARSLAN SOFT FOCUS MAKE-UP 

POWDER 
231454/24/CBMP-QLD 03/04/2024 

15 CARSLAN 
CARSLAN SILKY TWINKLE 

COMPREHENSIVE PALETTE 
231727/24/CBMP-QLD 04/04/2024 

16 CARSLAN 
CARSLAN SILKY TWINKLE 

COMPREHENSIVE PALETTE 
231728/24/CBMP-QLD 04/04/2024 

17 CARSLAN CARSLAN LIP SERUM CREAM 231729/24/CBMP-QLD 04/04/2024 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu công 

bố 
Ngày cấp 

18 CARSLAN 
CARSLAN SILKY TWINKLE 

COMPREHENSIVE PALETTE 
232542/24/CBMP-QLD 11/04/2024 

2. Công ty TNHH Focallure Cosmetic (Việt Nam) (Địa chỉ: Số 72B Đường Trần Quốc 

Toản, Phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số thuế: 2301206544) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

19 
FOCALLU

RE 

FOCALLURE 2 IN 1 MAKE-UP PEN 

(GR01) 

243461/24/CBMP-

QLD 
11/07/2024 

20 
FOCALLU

RE 

FOCALLURE WATERPROOF 

MASCARA & EYELINER 2IN1 

FA160-01 

243433/24/CBMP-

QLD 
11/07/2024 

21 
PINKFLAS

H 

PINKFLASH LIGHTWEIGHT LIP 

TINT 

264693/25/CBMP-

QLD 
23/01/2025 

22 
PINKFLAS

H  

PINKFLASH WATERPROOF AUTO 

EYEBROW PENCIL PF-E09 

264698/25/CBMP-

QLD 
23/01/2025 

23 
FOCALLU

RE 

FOCALLURE WATERY 

TRANSFERPROOF LIP CREAM 

264699/25/CBMP-

QLD 
23/01/2025 

24 
FOCALLU

RE  
FOCALLURE WATERY LIP BALM 

264700/25/CBMP-

QLD 
23/01/2025 

25 
PINKFLAS

H 

PINKFLASH LASTING MATTE 

LIPSTICK 

264702/25/CBMP-

QLD 
23/01/2025 

26 
FOCALLU

RE 

FOCALLURE 8 PAN PRESSED 

POWDER PALETTE 

265774/25/CBMP-

QLD 
10/02/2025 

27 
FOCALSKI

N 

FOCALSKIN REMOVES 

BLACKHEAD NOSE PATCH 

265775/25/CBMP-

QLD 
10/02/2025 

28 
FOCALLU

RE  
FOCALLURE WATERY LIP BALM 

269152/25/CBMP-

QLD 
18/03/2025 

29 
FOCALSKI

N 

FOCALSKIN BUBBLE BLACKHEAD 

REMOVER FACIAL CLEANSER 

269255/25/CBMP-

QLD 
19/03/2025 

30 
FOCALLU

RE 
FOCALLURE WATERY LIP BALM 

272070/25/CBMP-

QLD 
14/04/2025 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

31 
PINKFLAS

H 

PINKFLASH WATERPROOF EASY 

EYEBROW PENCIL PF-E02 

272619/25/CBMP-

QLD 
17/04/2025 

32 
PINKFLAS

H 

PINKFLASH WATERPROOF EASY 

EYEBROW PENCIL PF-E02 

272620/25/CBMP-

QLD 
17/04/2025 

33 
FOCALLU

RE 

FOCALLURE 2 IN 1 MAKE-UP PEN 

CE01 

272622/25/CBMP-

QLD 
17/04/2025 

34 
FOCALSKI

N 
FOCALSKIN WATERY SUNSCREEN 

273344/25/CBMP-

QLD 
22/04/2025 

35 
FOCALSKI

N 

FOCALSKIN 3 IN 1 BRIGHT 

BALANCE SERUM TONER 

273353/25/CBMP-

QLD 
22/04/2025 

36 
FOCALSKI

N 

FOCALSKIN LASTING 

HYDRATION ESSENCE SHEET 

MASK 

273395/25/CBMP-

QLD 
23/04/2025 

37 
FOCALLU

RE 
FOCALLURE WATERY LIP BALM 

273785/25/CBMP-

QLD 
25/04/2025 

38 
PINKFLAS

H 

PINKFLASH 5 COLOR 

EYESHADOW PALETTE PP01 

274185/25/CBMP-

QLD 
29/04/2025 

39 
PINKFLAS

H 

PINKFLASH 5 COLOR 

EYESHADOW PALETTE OR01 

274184/25/CBMP-

QLD 
29/04/2025 

40 
PINKFLAS

H 

PINKFLASH 5 COLOR 

EYESHADOW PALETTE RD01 

274182/25/CBMP-

QLD 
29/04/2025 

41 
FOCALLU

RE 

FOCALLURE 8 PAN PRESSED 

POWDER PALETTE PP01 

274197/25/CBMP-

QLD 
29/04/2025 

42 
FOCALLU

RE 

FOCALLURE 2 IN 1 MAKE-UP PEN 

CE01 

274715/25/CBMP-

QLD 
05/05/2025 

43 
FOCALLU

RE 

FOCALLURE 8 PAN PRESSED 

POWDER PALETTE BR08 

275659/25/CBMP-

QLD 
14/05/2025 

44 
FOCALLU

RE 

FOCALLURE 8 PAN PRESSED 

POWDER PALETTE BL04 

275661/25/CBMP-

QLD 
14/05/2025 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

45 
FOCALLU

RE 

FOCALLURE LASTING DEWY  LIP 

CREAM 

277446/25/CBMP-

QLD 
03/06/2025 

46 
FOCALSKI

N 

FOCALSKIN BUBBLE BLACKHEAD 

REMOVER FACIAL CLEANSER 

277583/25/CBMP-

QLD 
03/06/2025 

47 
PINKFLAS

H 

PINKFLASH MULTI-EFFECT 

CUSHION  

277899/25/CBMP-

QLD 
09/06/2025 

48 
FOCALSKI

N 
FOCALSKIN WATERY SUNSCREEN 

281918/25/CBMP-

QLD 
21/07/2025 

49 
FOCALLU

RE 

FOCALLURE STARRY 

LIGHTHIGHLIGHT  

290477/25/CBMP-

QLD 
16/09/2025 

50 
FOCALLU

RE 

FOCALLURE STAR CRASH 

STRETCHY HIGHLIGHTER 

296185/25/CBMP-

QLD 
22/10/2025 

51 
FOCALLU

RE 

FOCALLURE MULTI-COLOR 2-IN-1 

LIPSTICK & LIP GLOSS FA327 (C03) 

296204/25/CBMP-

QLD 
22/10/2025 

3. Công ty TNHH Hoa Ju (Địa chỉ: Số 212 Đường Ngọc Hân Công Chúa, Phường Võ 

Cường, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Mã số thuế: 2300972722) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

52 Ph,Drop' Ph,Drop' Double 8 Recovery Serum 
188389/22/CBMP-

QLD 
11/11/2022 

53 Ph,Drop' Ph,Drop' Double 8 Firming Emulsion 
188390/22/CBMP-

QLD 
11/11/2022 

54 Ph,Drop' Ph,Drop' Double 8 Nourishing Cream 
188391/22/CBMP-

QLD 
11/11/2022 

55 Ph,Drop' Ph,Drop' Double 8 Radiance Toner 
188392/22/CBMP-

QLD 
11/11/2022 

56 Ph,Drop' Ph,Drop' Double 8 Enriched Eye Cream 
188393/22/CBMP-

QLD 
11/11/2022 

4. Công ty TNHH Regviet Solution (Địa chỉ: Phòng 5.09, Lầu 5, ST.Moritz, Số 1014 

Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số thuế: 

0318816840) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

57 
BONNE 

MINE 

BONNE MINE Soapberry Soothing 

Cleanser 

277741/25/CBMP-

QLD 
07/06/2025 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

58 
BONNE 

MINE 

BONNE MINE Moringa Seed Gentle 

Cleansing Remover 

277756/25/CBMP-

QLD 
07/06/2025 

59 
BONNE 

MINE 

BONNE MINE Rose Rejuvenating 

Toner 

277759/25/CBMP-

QLD 
07/06/2025 

60 
BONNE 

MINE 

BONNE MINE Saffron Acne-Fighting 

Brightening Moisturize Gel 

278319/25/CBMP-

QLD 
12/06/2025 

61 
BONNE 

MINE 

BONNE MINE Niacinamide Whitening 

Essence 

284000/25/CBMP-

QLD 
08/08/2025 

5. Công ty cổ phần Thành Nhân TN (Địa chỉ: Số nhà BT05A, Đường N2, Khu biệt thự 

Mipec, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số thuế: 0110608739) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

62 PYRA PYRA Repair Cream 
264304/25/CBMP-

QLD 
22/01/2025 

63 PYRA PYRA Deodorant spray 
267071/25/CBMP-

QLD 
21/02/2025 

6. Công ty cổ phần giải pháp và công nghệ Deepsync (Địa chỉ: Số nhà V1-A02, lô đất 

TTDV 01, Khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Mã số thuế: 0110018306) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

64 DOVE 
DOVE BEAUTY MOISTURE FOAM 

BODY WASH GLOSSY PUMP 

233512/24/CBMP-

QLD 
19/04/2024 

7. Công ty TNHH UST Vina (Địa chỉ: 637- 639 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Mã số thuế: 0401885261) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

65 
CELL 

BORN 
EVERYDAY MUTIL TONER 

163889/21/CBMP-

QLD 
24/12/2021 

66 
CELL 

BORN 
HYDRA COMPLEX SOOTHER 

163890/21/CBMP-

QLD 
24/12/2021 

67 
CELL 

BORN 
EVERYDAY MULTI CREAM 

163891/21/CBMP-

QLD 
24/12/2021 

8. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vikobig (Địa chỉ: Số 799 Đường Quang Trung, 

Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số thuế: 0110097379) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

68 ANY 
ANY PREMIUM GOLF ANTI UV 

SUN CREAM 

195416/23/CBMP-

QLD 
22/02/2023 

9. Công ty TNHH thương mại Changi (Địa chỉ: 25 Chu Văn An, Phường Tân Thành, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số thuế: 0315597044) 



6 

 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

69 Vaseline Vaseline Lotion - Cocoa Radiant 
273977/25/CBMP-

QLD 
28/04/2025 

70 Vaseline Vaseline Lotion - Soothing Hydration 
273978/25/CBMP-

QLD 
28/04/2025 

71 Vaseline Vaseline Lotion - Advanced Repair 
274176/25/CBMP-

QLD 
29/04/2025 

72 Vaseline Vaseline Lotion - Daily Brightening 
274178/25/CBMP-

QLD 
29/04/2025 

73 Vaseline Vaseline Lotion - Essential Healing 
274177/25/CBMP-

QLD 
29/04/2025 

74 Vaseline Vaseline Total Moisture Bodywash 
274179/25/CBMP-

QLD 
29/04/2025 

10. Công ty TNHH Yi Xin Tang (Địa chỉ: Tầng 2, Khu 2, Thửa đất số 77, tờ bản đồ số 14, 

Phường Vũ Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Mã số thuế: 2301256217) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

75 Shixiu  
Shixiu Xiaohuangjiang Amino Acid 

Shampoo 

299784/25/CBMP-

QLD 
24/11/2025 

76 Shixiu  Shixiu anti stripping shampoo 
299786/25/CBMP-

QLD 
24/11/2025 

77 Shixiu 
Shixiu Anti dropping and Hair firming 

essence 

299919/25/CBMP-

QLD 
24/11/2025 

11. Công ty TNHH HEBE VN (Địa chỉ: 108 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số thuế: 0316368946) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

78 
JENNYHOU

SE  

JENNYHOUSE ROOT VOLUME 

FIXER 

169038/22/CBMP-

QLD 
30/03/2022 

79 
JENNYHOU

SE  

JENNYHOUSE PREMIUM HAIR 

COLOR 7RB GOLD BROWN  

169048/22/CBMP-

QLD 
30/03/2022 

80 
JENNYHOU

SE  

JENNYHOUSE PREMIUM HAIR 

COLOR 5NB DARK BROWN  

170672/22/CBMP-

QLD 
24/05/2022 

81 
JENNYHOU

SE  

JENNYHOUSE PREMIUM HAIR 

COLOR 6NB NATURAL BROWN  

170673/22/CBMP-

QLD 
24/05/2022 

82 
JENNYHOU

SE  

JENNYHOUSE PREMIUM HAIR 

COLOR 1N BLACK  

170674/22/CBMP-

QLD 
24/05/2022 

83 
JENNYHOU

SE  

JENNYHOUSE PREMIUM HAIR 

COLOR 9CPB PINK BROWN  

170675/22/CBMP-

QLD 
24/05/2022 

84 
JENNYHOU

SE  

JENNYHOUSE PREMIUM HAIR 

COLOR 11AB ASH BROWN  

170676/22/CBMP-

QLD 
24/05/2022 

85 
JENNYHOU

SE  

JENNYHOUSE PREMIUM HAIR 

COLOR 11PB PINK BROWN  

170677/22/CBMP-

QLD 
24/05/2022 

86 
UNLEASHI

A 

UNLEASHIA GLITTERY WAVE 

LIP BALM N°1 NETLIKE 

172598/22/CBMP-

QLD 
16/06/2022 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

87 
UNLEASHI

A 

UNLEASHIA GLITTERY WAVE 

LIP BALM N°4 CRAVER 

175564/22/CBMP-

QLD 
22/07/2022 

88 CLIO 
CLIO SUPERPROOF BRUSH 

LINER KILL BLACK 01 BLACK 

207221/23/CBMP-

QLD 
24/07/2023 

89 CLIO 
CLIO SUPERPROOF BRUSH 

LINER KILL BROWN 02 BROWN 

207222/23/CBMP-

QLD 
24/07/2023 

90 CLIO 
CLIO KILL LASH SUPERPROOF 

MASCARA 01 LONG CURLING 

207223/23/CBMP-

QLD 
24/07/2023 

91 CLIO 
CLIO KILL LASH SUPERPROOF 

MASCARA 02 VOLUME CURLING  

207224/23/CBMP-

QLD 
24/07/2023 

92 CLIO 
CLIO KILL LASH SUPERPROOF 

MASCARA 03 SLEEK VOLUME  

207225/23/CBMP-

QLD 
24/07/2023 

93 CLIO 
CLIO KILL COVER FIXER 

CUSHION SPF50+, PA+++ 

207244/23/CBMP-

QLD 
24/07/2023 

94 CLIO 
CLIO PRISM HIGHLIGHTER DUO 

02 LAVENDER VOYAGE 

207247/23/CBMP-

QLD 
24/07/2023 

95 CLIO 
CLIO PRISM HIGHLIGHTER DUO 

01 CREAM FIZZ 

207246/23/CBMP-

QLD 
24/07/2023 

96 CLIO 

CLIO KILL COVER THE NEW 

FOUNWEAR CUSHION SPF 50+, 

PA+++  

207249/23/CBMP-

QLD 
24/07/2023 

97 CLIO 

CLIO KILL COVER THE NEW 

FOUNWEAR CUSHION SPF 50+, 

PA+++  

207250/23/CBMP-

QLD 
24/07/2023 

98 CLIO 
CLIO STAY PERFECT MAKEUP 

FIXER 

208294/23/CBMP-

QLD 
11/08/2023 

99 CLIO 

CLIO SHARP, SO SIMPLE 

WATERPROOF PENCIL LINER 02 

BROWN 

208295/23/CBMP-

QLD 
11/08/2023 

100 CLIO 

CLIO SHARP, SO SIMPLE 

WATERPROOF PENCIL LINER 01 

BLACK 

208296/23/CBMP-

QLD 
11/08/2023 

101 CLIO 
CLIO KILL COVER FOUNWEAR 

FOUNDATION SPF 30, PA+++ 

208297/23/CBMP-

QLD 
11/08/2023 

102 CLIO 
CLIO KILL COVER AIRY-FIT 

CONCEALER 

208308/23/CBMP-

QLD 
11/08/2023 

103 CLIO 
CLIO KILL COVER AIRY-FIT 

CONCEALER 

208309/23/CBMP-

QLD 
11/08/2023 

104 CLIO 
CLIO KILL COVER GLOW 

FOUNDATION SPF50+, PA++++ 

208310/23/CBMP-

QLD 
11/08/2023 

105 WETTRUST  
WETTRUST TEA TREE 

FERMININE CLEANSING WIPES 

218898/23/CBMP-

QLD 
13/12/2023 

106 CLIO 
CLIO PRO EYE PALETTE AIR 05 

ORCHID CLOUD 

226385/24/CBMP-

QLD 
24/02/2024 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

107 CLIO 
CLIO PRO EYE PALETTE AIR 04 

PINK PAIRING 

226386/24/CBMP-

QLD 
24/02/2024 

108 CLIO 
CLIO KILL COVER HIGH GLOW 

FOUNDATION  

226387/24/CBMP-

QLD 
24/02/2024 

109 CLIO 
CLIO KILL COVER MESH GLOW 

CUSHION SPF 50+, PA++++ 

226388/24/CBMP-

QLD 
24/02/2024 

110 CLIO 
CLIO PRO SINGLE SHADOW G10 

PEARLFECTION 

226391/24/CBMP-

QLD 
24/02/2024 

111 CLIO CLIO AIR BLUR WHIP BLUSH  
226394/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 

112 CLIO CLIO CRYSTAL GLAM TINT 
226395/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 

113 CLIO 
CLIO KILL COVER HIGH GLOW 

CUSHION SPF 50+, PA++++ 

226396/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 

114 CLIO 
CLIO KILL COVER FOUNWEAR 

CONCEALER 4-BO GINGER 

226397/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 

115 CLIO 
CLIO KILL COVER FOUNWEAR 

CONCEALER 3-BY LINEN 

226398/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 

116 CLIO 
CLIO PRO EYE PALETTE AIR 03 

MUTE LIBRARY  

226399/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 

117 CLIO CLIO WAKE UP PRIMER TONE UP 
226400/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 

118 ABOUT ME 
ABOUT ME MAPLE CERA VEGAN 

LIP BUTTER 02 

226401/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 

119 CLIO 
CLIO PRO EYE PALETTE 02 

BROWN CHOUX 

226402/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 

120 CLIO 
CLIO PRO EYE PALETTE 15 

SPRING SUNSHINE ON CANVAS 

226404/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 

121 CLIO CLIO CRYSTAL GLAM TINT 
226405/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 

122 CLIO CLIO CRYSTAL GLAM TINT  
226406/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 

123 CLIO 

CLIO PRO EYE PALETTE 12 

AUTUMN BREEZE IN SEOUL 

FOREST 

226407/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 

124 ABOUT ME 
ABOUT ME MAPLE CERA VEGAN 

LIP BUTTER 01 

226408/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 

125 CLIO CLIO AIR BLUR WHIP BLUSH  
226409/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 

126 CLIO 
CLIO WAKE UP PRIMER 

MOISTURE 

226410/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 

127 CLIO CLIO AIR BLUR WHIP BLUSH  
226411/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

128 CLIO 
CLIO KILL COVER FOUNWEAR 

CONCEALER 2-BP LINGERIE 

226412/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 

129 CLIO 
CLIO PRO EYE PALETTE 08 INTO 

LACE  

226414/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 

130 CLIO CLIO CRYSTAL GLAM TINT 
226415/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 

131 CLIO 
CLIO PRO EYE PALETTE AIR 01 

CORAL STUDIO 

226416/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 

132 CLIO 
CLIO PRO EYE PALETTE 19 

NAPPING CHEESE 

227536/24/CBMP-

QLD 
01/03/2024 

133 MEDIHEAL 
MEDIHEAL VITA ESSENTIAL 

MASK 

234672/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

134 MEDIHEAL 
MEDIHEAL PANTENOLIPS 

SCRUB 

234673/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

135 MEDIHEAL 
MEDIHEAL PORE-CLEAN 

CLEANSING FOAM EX. 

234674/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

136 MEDIHEAL 
MEDIHEAL HYALU MOIST 

ESSENCE MASK 

234675/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

137 MEDIHEAL 
MEDIHEAL PANTENOLIPS 

SLEEPING MASK 

234676/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

138 MEDIHEAL 
 MEDIHEAL COLLAGEN MUCIN 

ESSENCE MASK 

234677/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

139 MEDIHEAL 
MEDIHEAL DOUBLE CALMING 

WATER MASK 

234678/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

140 MEDIHEAL 
MEDIHEAL MADECASSOSIDE 

BLEMISH PAD 

234679/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

141 MEDIHEAL 
MEDIHEAL VITA TONING 

ESSENCE MASK 

234680/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

142 MEDIHEAL 
MEDIHEAL WATERMIDE 

MOISTURE PAD 

234681/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

143 MEDIHEAL 
MEDIHEAL THE TEATREE PORE 

POWDER WASH 

234682/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

144 MEDIHEAL 
MEDIHEAL THE TEATREE 

CALMING POWDER WASH  

234683/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

145 MEDIHEAL 
MEDIHEAL CENTELLA NIACIN 

AMPOULE MASK 

234684/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

146 MEDIHEAL 
MEDIHEAL N.M.F AQUARING 

CLEANSING FOAM EX. 

234685/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

147 MEDIHEAL 
 MEDIHEAL THE I.P.I 

BRIGHTENING AMPOULE MASK 

234686/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

148 MEDIHEAL 
MEDIHEAL THE E.G.T 

NOURISHING AMPOULE MASK 

234687/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 



10 

 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

149 MEDIHEAL 
MEDIHEAL TEATREE CARE 

CLEANSING FOAM EX. 

234688/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

150 MEDIHEAL 
MEDIHEAL TEATREE NUDE GEL 

MASK 

234689/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

151 MEDIHEAL 
MEDIHEAL COLLAGEN NUDE 

GEL MASK 

234690/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

152 MEDIHEAL 
MEDIHEAL PHYTO-ENZYME 

PEELING PAD 

234691/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

153 MEDIHEAL 
MEDIHEAL N.M.F NUDE GEL 

MASK 

234692/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

154 MEDIHEAL 
MEDIHEAL VITAMIDE 

BRIGHTENING PAD 

234693/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

155 MEDIHEAL 
MEDIHEAL TEATREE ESSENTIAL 

MASK 

234694/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

156 MEDIHEAL 
MEDIHEAL TEATREE TROUBLE 

PAD 

234695/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

157 MEDIHEAL 
MEDIHEAL COLLAGEN 

ESSENTIAL MASK 

234696/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

158 MEDIHEAL 
MEDIHEAL THE H.P.A GLOWING 

AMPOULE MASK 

234697/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

159 MEDIHEAL 
MEDIHEAL MADECASSOSIDE 

ESSENTIAL MASK 

234698/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

160 MEDIHEAL 

MEDIHEAL LABOCARE 

PANTENOLIPS HEALSSENCE 

CORAL 

234699/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

161 MEDIHEAL 
MEDIHEAL LABOCARE 

PANTENOLIPS HEALSSENCE 

234700/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

162 MEDIHEAL 
MEDIHEAL THE N.M.F AMPOULE 

MASK 

234701/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

163 MEDIHEAL 
MEDIHEAL WATERMIDE 

ESSENTIAL MASK 

234702/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

164 MEDIHEAL 
MEDIHEAL LABOCARE 

PANTENOLIPS HEALBALM 

234703/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

165 MEDIHEAL 
MEDIHEAL PLACENTA 

ESSENTIAL MASK 

234704/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

166 MEDIHEAL 
MEDIHEAL MILK BRIGHTENING 

SERUM 

234705/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

167 MEDIHEAL 
MEDIHEAL MILK BRIGHTENING 

TONER 

234706/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

168 
Formal Bee 

Kids 

Formal Bee Kids Propolis Mild Face 

& Body Lotion 

234707/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

169 MEDIHEAL 
MEDIHEAL MILK BRIGHTENING 

CREAM 

234708/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

170 
Formal Bee 

Kids 

Formal Bee Kids Propolis Soothing 

Sun Cream SPF50+ PA++++  

234709/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

171 
Formal Bee 

Kids 
Formal Bee Kids 3in1 Peach 

234710/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

172 
Formal Bee 

Kids 

Formal Bee Kids Bubble Cleanser 

Banana 

234711/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

173 
Formal Bee 

Kids 

Formal Bee Kids Bubble Cleanser 

Grape 

234712/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

174 
Formal Bee 

Kids 

Formal Bee Kids Derma Barrier Ato 

Wash 

234713/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

175 
Formal Bee 

Kids 

Formal Bee Kids Derma Barrier Ato 

Stick Balm 

234714/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

176 
Formal Bee 

Kids 

Formal Bee Kids Propolis Soothing 

Sun Cushion SPF50+ PA++++ 

234715/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

177 
Formal Bee 

Kids 

Formal Bee Kids Propolis Soothing 

Sun Stick SPF50+ PA++++ 

234716/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

178 
Formal Bee 

Kids 
Formal Bee Kids 3in1 Apple 

234717/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

179 
Formal Bee 

Kids 

Formal Bee Kids Derma Barrier Ato 

Cream 

234718/24/CBMP-

QLD 
02/05/2024 

180 MEDIHEAL 
MEDIHEAL COLLAGEN 

AMPOULE PAD 

235467/24/CBMP-

QLD 
10/05/2024 

181 MEDIHEAL 
MEDIHEAL COLLAGEN CARE 

CLEANSING FOAM EX. 

235468/24/CBMP-

QLD 
10/05/2024 

182 MEDIHEAL 
MEDIHEAL PEPTA LIFTING 

AMPOULE MASK 

235470/24/CBMP-

QLD 
10/05/2024 

12. Công ty TNHH mỹ phẩm Tuyết Điều (Địa chỉ: Số 251 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Mã số thuế: 2400868027) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

183 DIAMOND Diamond Hair Color Cream 44/0 
215652/23/CBMP-

QLD 
31/10/2023 

184 DIAMOND Diamond Hair Color Cream 22/0 
215653/23/CBMP-

QLD 
31/10/2023 

185 DIAMOND Diamond Hair Color Cream 7/45 
215657/23/CBMP-

QLD 
31/10/2023 

186 DIAMOND Diamond Hair Color Cream 5/77 
215663/23/CBMP-

QLD 
31/10/2023 

187 DIAMOND Diamond Hair Color Cream 8/11 
215668/23/CBMP-

QLD 
31/10/2023 

188 GOLDEN Golden Hair Color Cream 33/0 
215671/23/CBMP-

QLD 
31/10/2023 

189 DIAMOND Diamond Straight No 2 
215673/23/CBMP-

QLD 
31/10/2023 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

190 DIAMOND 
Diamond Conditioner Keratin & 

Collagen 

215679/23/CBMP-

QLD 
31/10/2023 

191 GOLDEN Golden Perm & Straight No 1 
215682/23/CBMP-

QLD 
31/10/2023 

192 GOLDEN Golden Straight No 2 
215686/23/CBMP-

QLD 
31/10/2023 

193 DIAMOND Diamond Perm & Straight No 1 
215688/23/CBMP-

QLD 
31/10/2023 

194 DIAMOND 
Diamond Shampoo Keratin & 

Collagen 

215696/23/CBMP-

QLD 
31/10/2023 

195 GOLDEN Golden Shampoo Keratin & Collagen 
215708/23/CBMP-

QLD 
31/10/2023 

196 Golden Golden Hair Bleaching Powder 
238308/24/CBMP-

QLD 
28/05/2024 

197 Golden Golden Keratin Recovery 
238309/24/CBMP-

QLD 
28/05/2024 

198 Golden Golden Hair Milk 
238310/24/CBMP-

QLD 
28/05/2024 

199 Golden Golden Hair Styling Gel 
238311/24/CBMP-

QLD 
28/05/2024 

200 Golden Golden Styling Wax 
238312/24/CBMP-

QLD 
28/05/2024 

201 Golden Golden Hair Oil 
238313/24/CBMP-

QLD 
28/05/2024 

202 Diamond Diamond Keratin Recovery 
238314/24/CBMP-

QLD 
28/05/2024 

203 Diamond Diamond Collagen Repair Spray 
238315/24/CBMP-

QLD 
28/05/2024 

204 Diamond Diamond Bleaching Collagen Powder 
238316/24/CBMP-

QLD 
28/05/2024 

205 Golden Golden Collagen Repair Spray 
238317/24/CBMP-

QLD 
28/05/2024 

206 Diamond Diamond Hair Oil 
238318/24/CBMP-

QLD 
28/05/2024 

207 Diamond Diamond Hair Milk 
238319/24/CBMP-

QLD 
28/05/2024 

208 Diamond Diamond Hair Styling Gel 
238320/24/CBMP-

QLD 
28/05/2024 

209 Diamond Diamond Styling Wax 
238321/24/CBMP-

QLD 
28/05/2024 

13. Công ty cổ phần thương mại LIT (Địa chỉ: Tầng 12B, Toà nhà Cieneco4, 180 Nguyễn 

Thị Minh Khai, Phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số thuế: 

0317591792) 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

210 DR.PONG  

DR.PONG TIMELESS 

BAKUCHIOL ANTI-AGING 

SERUM 

196486/23/CBMP-

QLD 
09/03/2023 

211 DR.PONG  

DR.PONG TIMELESS 

BAKUCHIOL ANTI-AGING 

SLEEPING MASK 

202078/23/CBMP-

QLD 
19/05/2023 

212 DR.PONG  

DR.PONG 444 BLUEX IRON 

OXIDE PLUS MELANIN HYBRID 

SUNSCREEN 

202551/23/CBMP-

QLD 
30/05/2023 

213 DR.PONG  
DR.PONG HYALURONIC ULTRA 

LIGHT SUNSCREEN  

202555/23/CBMP-

QLD 
30/05/2023 

214 DR.PONG  
DR.PONG 101 ACNE CLEAR 

CONCEALER   

204298/23/CBMP-

QLD 
22/06/2023 

215 DR.PONG  
DR.PONG 555 AHA BLEND 

EXFOLIATING BODY SOLUTION 

216229/23/CBMP-

QLD 
03/11/2023 

216 DR.PONG  

DR.PONG 28D WHITENING 

DRONE CERA+ B3 ANTI-AGING 

EYE CREAM  

243360/24/CBMP-

QLD 
11/07/2024 

217 DR.PONG  

DR.PONG 28D WHITENING 

DRONE ALL DAY HYDRATING 

MIST 

243362/24/CBMP-

QLD 
11/07/2024 

218 DR.PONG 
DR.PONG NATURAL EXTRACT 

CLEANSING OIL 

244168/24/CBMP-

QLD 
18/07/2024 

219 BEAUTILAB 

BEAUTILAB 2ND SKINCOVER 

COLOR - CHANGING TINT 

FOUNDATION 

278556/25/CBMP-

QLD 
16/06/2025 

14. Công ty TNHH Hansung Tech Global (Địa chỉ: Đường Nguyễn Đương Hồ, Khu Khả 

Lễ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Mã số thuế: 

2301224173) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

220 RAYS CARE RAYS CARE THERAPY MASK 
234492/24/CBMP-

QLD 
26/04/2024 

15. Công ty TNHH MOKSA (Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà ACM, 96 Cao Thắng, Phường Bàn 

Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số thuế: 0318253073) 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

221 INTO YOU 
INTO YOU MATTE LIQUID 

HIGHLIGHTER 

230624/24/CBMP-

QLD 
25/03/2024 

222 INTO YOU 
INTO YOU FLUFFY MIST LOOSE 

POWDER 

230625/24/CBMP-

QLD 
25/03/2024 

223 INTO YOU 
INTO YOU SINGLE CREAM 

BLUSH 

230626/24/CBMP-

QLD 
25/03/2024 

224 INTO YOU 
INTO YOU SHERO SUPER 

MATTE LIP & CHEEK MUD 

230627/24/CBMP-

QLD 
25/03/2024 

225 INTO YOU INTO YOU WATERY LIP MATT 
230628/24/CBMP-

QLD 
25/03/2024 

226 INTO YOU INTO YOU WATERY LIP MATT 
230629/24/CBMP-

QLD 
25/03/2024 

227 INTO YOU 
INTO YOU CUSTOMIZED AIRY 

LIP MUD 

230630/24/CBMP-

QLD 
25/03/2024 

228 INTO YOU 
INTO YOU SOFT MIST MAKE-UP 

SETTING SPRAY 

230631/24/CBMP-

QLD 
25/03/2024 

229 INTO YOU 
INTO YOU LIGHT LONG-

LASTING LIP MATT 

230632/24/CBMP-

QLD 
25/03/2024 

230 INTO YOU INTO YOU CLOUDY LIP MUD 
230633/24/CBMP-

QLD 
25/03/2024 

231 INTO YOU INTO YOU ESPRESSO LIP MATT 
230634/24/CBMP-

QLD 
25/03/2024 

232 INTO YOU INTO YOU SYRUP LIP GEL 
230635/24/CBMP-

QLD 
25/03/2024 

233 INTO YOU INTO YOU MATT LIPSTICK  
230636/24/CBMP-

QLD 
25/03/2024 

234 INTO YOU INTO YOU LIP GLOSS 
230637/24/CBMP-

QLD 
25/03/2024 

235 INTO YOU 
INTO YOU CONDENSED FOG 

LIP MATT 

230638/24/CBMP-

QLD 
25/03/2024 

236 INTO YOU 
INTO YOU MULTICOLOR EYE 

SHADOW PALETTE 

230903/24/CBMP-

QLD 
26/03/2024 

237 INTO YOU 
INTO YOU MULTICOLOR EYE 

SHADOW PALETTE 

230904/24/CBMP-

QLD 
26/03/2024 

238 INTO YOU INTO YOU AIRY BLUSH 
230905/24/CBMP-

QLD 
26/03/2024 

239 INTO YOU 
INTO YOU CONDENSED FOG 

LIP MATT 

230907/24/CBMP-

QLD 
26/03/2024 

240 INTO YOU 
INTO YOU ROTATIONAL 

EYESHADOW PALETTE 

230906/24/CBMP-

QLD 
26/03/2024 

241 INTO YOU INTO YOU ONE SHOT LIP TINT 
230908/24/CBMP-

QLD 
26/03/2024 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

242 INTO YOU 
INTO YOU 6 COLORS 

EYESHADOW PALETTE 

230909/24/CBMP-

QLD 
26/03/2024 

243 INTO YOU 
INTO YOU 6 COLORS 

EYESHADOW PALETTE 

230910/24/CBMP-

QLD 
26/03/2024 

244 INTO YOU 
INTO YOU DAILY LIFE 

EYESHADOW PALETTE 

230911/24/CBMP-

QLD 
26/03/2024 

245 INTO YOU 
INTO YOU DAILY LIFE 

EYESHADOW PALETTE 

230912/24/CBMP-

QLD 
26/03/2024 

246 INTO YOU 
INTO YOU ROTATIONAL 

EYESHADOW PALETTE 

230913/24/CBMP-

QLD 
26/03/2024 

247 INTO YOU 
INTO YOU ROTATIONAL 

EYESHADOW PALETTE 

230914/24/CBMP-

QLD 
26/03/2024 

248 INTO YOU 
INTO YOU ROTATIONAL 

EYESHADOW PALETTE 

230915/24/CBMP-

QLD 
26/03/2024 

249 INTO YOU 
INTO YOU ROTATIONAL 

EYESHADOW PALETTE 

230916/24/CBMP-

QLD 
26/03/2024 

250 INTO YOU 
INTO YOU DAILY LIFE 

EYESHADOW PALETTE 

230917/24/CBMP-

QLD 
26/03/2024 

251 INTO YOU 
INTO YOU DAILY LIFE 

EYESHADOW PALETTE 

230918/24/CBMP-

QLD 
26/03/2024 

252 INTO YOU 
INTO YOU DAILY LIFE 

EYESHADOW PALETTE 

230919/24/CBMP-

QLD 
26/03/2024 

253 INTO YOU 
INTO YOU DAILY LIFE 

EYESHADOW PALETTE 

230920/24/CBMP-

QLD 
26/03/2024 

254 INTO YOU 
INTO YOU HYDRATION LIP 

GLOSS IN CLEAR 

230921/24/CBMP-

QLD 
26/03/2024 

255 INTO YOU INTO YOU BRILLIANT LIPSTICK 
230922/24/CBMP-

QLD 
26/03/2024 

256 INTO YOU 
INTO YOU SHERO SUPER 

MATTE LIP & CHEEK MUD 

232690/24/CBMP-

QLD 
12/04/2024 

257 INTO YOU 
INTO YOU WATER REFLECTING 

LIP TINT  

249346/24/CBMP-

QLD 
09/09/2024 

258 INTO YOU 
INTO YOU AQUEOUS 

SENSATION LIP GLAZE  

250753/24/CBMP-

QLD 
24/09/2024 

259 INTO YOU INTO YOU Color Card Single Blush 
250754/24/CBMP-

QLD 
24/09/2024 

260 INTO YOU 
INTO YOU AQUEOUS 

SENSATION LIP GLAZE WG06  

250755/24/CBMP-

QLD 
24/09/2024 

261 INTO YOU INTO YOU Air Cushion Blush  
250756/24/CBMP-

QLD 
24/09/2024 

262 INTO YOU INTO YOU Colorful Lip Liner 
250757/24/CBMP-

QLD 
24/09/2024 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

263 INTO YOU 
INTO YOU Fluffy Pillow Single 

Blusher PW03 

250769/24/CBMP-

QLD 
24/09/2024 

264 INTO YOU 
INTO YOU Fluffy Pillow Single 

Blusher  

250770/24/CBMP-

QLD 
24/09/2024 

265 INTO YOU 
INTO YOU Fluffy Pillow Single 

Blusher 

251077/24/CBMP-

QLD 
28/09/2024 

266 INTO YOU 
INTO YOU Fluffy Pillow Single 

Blusher PW06 

256072/24/CBMP-

QLD 
23/11/2024 

267 INTO YOU INTO YOU Glow Lip Tint 
266460/25/CBMP-

QLD 
17/02/2025 

268 INTO YOU INTO YOU Velvet Lip Matt 
266461/25/CBMP-

QLD 
17/02/2025 

269 INTO YOU INTO YOU Glow Lip Tint 
266462/25/CBMP-

QLD 
17/02/2025 

270 INTO YOU INTO YOU Six-color Blush Palette 
268842/25/CBMP-

QLD 
13/03/2025 

271 INTO YOU INTO YOU Six-color Blush Palette 
269085/25/CBMP-

QLD 
18/03/2025 

272 INTO YOU 
INTO YOU Facial Multi-functional 

Synthetic Palette (FM02) 

276524/25/CBMP-

QLD 
20/05/2025 

273 INTO YOU 
INTO YOU Highlight & Contour 

Palette L1 Neutral 

276532/25/CBMP-

QLD 
20/05/2025 

274 INTO YOU 
INTO YOU Nine-color Eyeshadow 

Palette (EP01) 

276539/25/CBMP-

QLD 
20/05/2025 

275 INTO YOU 
INTO YOU Facial Multi-functional 

Synthetic Palette (FM01) 

276548/25/CBMP-

QLD 
20/05/2025 

276 INTO YOU 
INTO YOU Double-Ended Mascara 

(DM01) 

279985/25/CBMP-

QLD 
03/07/2025 

277 INTO YOU 
INTO YOU Double-Ended Mascara 

(DM02) 

279984/25/CBMP-

QLD 
03/07/2025 

278 INTO YOU INTO YOU Cool Tone Single Blush 
280363/25/CBMP-

QLD 
08/07/2025 

279 INTO YOU 
INTO YOU Cool Tone Single Blush 

CB02 

280364/25/CBMP-

QLD 
08/07/2025 

280 INTO YOU 
INTO YOU Matte Lip&Cheek 

Barrel Mud  

280365/25/CBMP-

QLD 
08/07/2025 

281 INTO YOU 
INTO YOU Cool Tone Lip & Cheek 

Mud  

280366/25/CBMP-

QLD 
08/07/2025 

282 INTO YOU 
INTO YOU Cool Tone Lip & Cheek 

Mud  

280368/25/CBMP-

QLD 
08/07/2025 

283 INTO YOU  INTO YOU Cream Puff Blush 
281810/25/CBMP-

QLD 
20/07/2025 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

284 INTO YOU  
INTO YOU BARE TINT LIP 

BALM 

281813/25/CBMP-

QLD 
20/07/2025 

285 INTO YOU  INTO YOU Velvet Lip Matt 
281812/25/CBMP-

QLD 
20/07/2025 

286 INTO YOU  INTO YOU Glow Lip Tint 
281811/25/CBMP-

QLD 
20/07/2025 

287 INTO YOU  INTO YOU Air Cushion Blush 
281826/25/CBMP-

QLD 
20/07/2025 

288 INTO YOU  INTO YOU Air Cushion Blush 
281836/25/CBMP-

QLD 
20/07/2025 

289 INTO YOU  
INTO YOU BARE TINT LIP 

BALM 

281837/25/CBMP-

QLD 
20/07/2025 

290 INTO YOU  
INTO YOU Airy Touch Moist Lip 

Mud 

281840/25/CBMP-

QLD 
20/07/2025 

291 INTO YOU  
INTO YOU Airy Touch Moist Lip 

Mud 

281839/25/CBMP-

QLD 
20/07/2025 

292 INTO YOU  
INTO YOU Airy Touch Moist Lip 

Mud 

281843/25/CBMP-

QLD 
20/07/2025 

293 INTO YOU  
INTO YOU BARE TINT LIP 

BALM 

281854/25/CBMP-

QLD 
20/07/2025 

294 INTO YOU  
INTO YOU Airy Touch Moist Lip 

Mud 

281885/25/CBMP-

QLD 
21/07/2025 

295 INTO YOU  
INTO YOU LIGHT LONG-

LASTING LIP MATT 

290809/25/CBMP-

QLD 
17/09/2025 

296 INTO YOU  INTO YOU Clash & Duo Lip Mud 
290810/25/CBMP-

QLD 
17/09/2025 

297 INTO YOU  INTO YOU Clash & Duo Lip Mud 
290811/25/CBMP-

QLD 
17/09/2025 

298 INTO YOU  

INTO YOU Pretty Guardian Sailor 

Moon Radiance Water Kiss Lip 

Glaze 

290819/25/CBMP-

QLD 
17/09/2025 

299 INTO YOU  INTO YOU Clash & Duo Lip Mud 
290820/25/CBMP-

QLD 
17/09/2025 

300 INTO YOU  INTO YOU Clash & Duo Lip Mud 
290821/25/CBMP-

QLD 
17/09/2025 

301 INTO YOU  INTO YOU Water Coating Lip Tint 
290823/25/CBMP-

QLD 
17/09/2025 

302 INTO YOU  INTO YOU Water Lip Matt 
290824/25/CBMP-

QLD 
17/09/2025 

303 INTO YOU  
INTO YOU Shero Super Matte 

Lip&Cheek Mud 

290825/25/CBMP-

QLD 
17/09/2025 

304 INTO YOU  
INTO YOU Shero Super Matte 

Lip&Cheek Mud 

290826/25/CBMP-

QLD 
17/09/2025 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

305 INTO YOU  INTO YOU Frozen Glow Lip Balm 
290828/25/CBMP-

QLD 
17/09/2025 

306 INTO YOU  
INTO YOU Pretty Guardian Sailor 

Moon Radiance Cream Blush 

290832/25/CBMP-

QLD 
17/09/2025 

307 INTO YOU  INTO YOU Frozen Glow Lip Balm 
290833/25/CBMP-

QLD 
17/09/2025 

308 INTO YOU  
INTO YOU LIGHT LONG-

LASTING LIP MATT 

290834/25/CBMP-

QLD 
17/09/2025 

309 INTO YOU  
INTO YOU LIGHT LONG-

LASTING LIP MATT 

290835/25/CBMP-

QLD 
17/09/2025 

310 INTO YOU  INTO YOU AIRY BLUSH 
290836/25/CBMP-

QLD 
17/09/2025 

311 INTO YOU  
INTO YOU Shero Super Matte 

Lip&Cheek Mud 

290837/25/CBMP-

QLD 
17/09/2025 

312 INTO YOU  

INTO YOU Pretty Guardian Sailor 

Moon Radiance Water Kiss Lip 

Glaze 

290838/25/CBMP-

QLD 
17/09/2025 

313 INTO YOU  INTO YOU Clash & Duo Lip Mud 
290843/25/CBMP-

QLD 
17/09/2025 

314 INTO YOU  INTO YOU Clash & Duo Lip Mud 
290844/25/CBMP-

QLD 
17/09/2025 

315 INTO YOU  INTO YOU AIRY BLUSH 
290846/25/CBMP-

QLD 
17/09/2025 

316 INTO YOU  
INTO YOU Pretty Guardian Sailor 

Moon Radiance Cream Blush 

290847/25/CBMP-

QLD 
17/09/2025 

317 INTO YOU  
INTO YOU Shero Super Matte 

Lip&Cheek Mud 

298162/25/CBMP-

QLD 
05/11/2025 

318 INTO YOU 
INTO YOU Nine-color Eyeshadow 

Palette (EP02) 

299801/25/CBMP-

QLD 
24/11/2025 

16. Công ty TNHH thương mại đầu tư CTC Group (Địa chỉ: 90 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hoà, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số thuế: 0317760673) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

319 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC TRANEXAMIC 

ACID MASK 

204284/23/CBMP-

QLD 
22/06/2023 

320 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC BAKUCHIOL 

MASK 

204285/23/CBMP-

QLD 
22/06/2023 

321 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC PROBIOTICS 

MASK 

204286/23/CBMP-

QLD 
22/06/2023 

322 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC CERAMIDE 

MASK 

204287/23/CBMP-

QLD 
22/06/2023 

323 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC NIACINAMIDE 

MASK 

204288/23/CBMP-

QLD 
22/06/2023 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

324 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC GLUTATHIONE 

MASK 

204289/23/CBMP-

QLD 
22/06/2023 

325 Angel's Liquid 

Angel's Liquid GLUTATHIONE 

PLUS NIACINAMIDE ARBUTIN 

COOLING FRESH DEODORANT 

207451/23/CBMP-

QLD 
28/07/2023 

326 Angel's Liquid 
Angel's Liquid GLUTATHIONE + 

SPOT CARE BODY MIST 

207452/23/CBMP-

QLD 
28/07/2023 

327 The SAEM 
The SAEM Eco Earth Pink Sun 

Cream EX 

207503/23/CBMP-

QLD 
28/07/2023 

328 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC PROBIOTICS 

MASK 

209031/23/CBMP-

QLD 
11/08/2023 

329 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC BAKUCHIOL 

MASK 

209032/23/CBMP-

QLD 
11/08/2023 

330 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC AHA BHA PHA 

MASK 

209033/23/CBMP-

QLD 
11/08/2023 

331 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC GLUTATHIONE 

MASK 

209054/23/CBMP-

QLD 
12/08/2023 

332 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC CERAMIDE 

MASK 

209055/23/CBMP-

QLD 
12/08/2023 

333 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC TRANEXAMIC 

ACID MASK 

209057/23/CBMP-

QLD 
12/08/2023 

334 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC NIACINAMAIDE 

MASK 

211466/23/CBMP-

QLD 
14/09/2023 

335 LEBELAGE 
LEBELAGE HEEYUL PREMIUM 

24K GOLD ESSENCE 

215899/23/CBMP-

QLD 
02/11/2023 

336 LEBELAGE 
LEBELAGE HEEYUL 24K GOLD 

EYE CREAM 

215970/23/CBMP-

QLD 
02/11/2023 

337 Angel's Liquid 
Angel's Liquid Tranexamic MELA 

Zero Toner 

215971/23/CBMP-

QLD 
02/11/2023 

338 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC NATURE SKIN 

MASK ALOE 

220903/24/CBMP-

QLD 
05/01/2024 

339 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC NATURE SKIN 

MASK BLUEBERRY 

222803/24/CBMP-

QLD 
17/01/2024 

340 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC NATURE SKIN 

MASK COLLAGEN 

222804/24/CBMP-

QLD 
17/01/2024 

341 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC NATURE SKIN 

MASK CUCUMBER 

222805/24/CBMP-

QLD 
17/01/2024 

342 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC NATURE SKIN 

MASK TEA TREE 

222806/24/CBMP-

QLD 
17/01/2024 

343 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC NATURE SKIN 

MASK RED GINSENG 

222807/24/CBMP-

QLD 
17/01/2024 

344 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC NATURE SKIN 

MASK VITAMIN 

222808/24/CBMP-

QLD 
17/01/2024 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

345 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC NATURE SKIN 

MASK SNAIL 

222809/24/CBMP-

QLD 
17/01/2024 

346 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC NATURE SKIN 

MASK SHEA BUTTER 

222810/24/CBMP-

QLD 
17/01/2024 

347 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC NATURE SKIN 

MASK GREEN TEA 

222811/24/CBMP-

QLD 
17/01/2024 

348 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC NATURE SKIN 

MASK ROSE 

222822/24/CBMP-

QLD 
17/01/2024 

349 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC NATURE SKIN 

MASK OLIVE 

222823/24/CBMP-

QLD 
17/01/2024 

350 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC NATURE SKIN 

MASK PEARL 

222824/24/CBMP-

QLD 
17/01/2024 

351 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC NATURE SKIN 

MASK ROYAL JELLY 

222825/24/CBMP-

QLD 
17/01/2024 

352 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC NATURE SKIN 

MASK POMEGRANATE 

222826/24/CBMP-

QLD 
17/01/2024 

353 FOODAHOLIC 
 FOODAHOLIC NATURE SKIN 

MASK HYALURONIC ACID 

222827/24/CBMP-

QLD 
17/01/2024 

354 Angel's Liquid 
Angel's Liquid Tranexamic MELA 

ZERO Cream 

226821/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 

355 Angel's Liquid 
Angel's Liquid Tranexamic MELA 

Zero Ampoule 

226840/24/CBMP-

QLD 
25/02/2024 

356 
ANGEL'S 

LIQUID  

ANGEL'S LIQUID 

GLUTATHIONE PLUS BHA 

EXFOLIATING BODY WASH 

244957/24/CBMP-

QLD 
24/07/2024 

357 LUVUM  
LUVUM CALMING REPAIR 

CICA GEL MASK 

246339/24/CBMP-

QLD 
04/08/2024 

358 LUVUM  
LUVUM AFTERGLOW YUJA 

GEL MASK 

246340/24/CBMP-

QLD 
04/08/2024 

359 Luvum 
Luvum Witch Hazel Hyaluronic 

Toner Pad 

246349/24/CBMP-

QLD 
04/08/2024 

360 Luvum Luvum Moisture Glow Cushion 
246351/24/CBMP-

QLD 
04/08/2024 

361 LUVUM  
LUVUM SLOW AGING PHYTO 

COLLAGEN GEL MASK 

246362/24/CBMP-

QLD 
04/08/2024 

362 Luvum 
Luvum Calming Repair Cica Spot 

Pad 

246367/24/CBMP-

QLD 
04/08/2024 

363 Luvum 
Luvum Pore Reset Tightening 

Ampoule 

246368/24/CBMP-

QLD 
04/08/2024 

364 FOODAHOLIC 

 FOODAHOLIC DERMA AC 

CONTROL MASK WITH 

VITAMIN K 

251181/24/CBMP-

QLD 
28/09/2024 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

365 FOODAHOLIC 

 FOODAHOLIC DERMA 

BRIGHTENING MASK WITH 

VITAMIN C 

251182/24/CBMP-

QLD 
28/09/2024 

366 FOODAHOLIC 

FOODAHOLIC DERMA DEEP 

HYDRATING MASK WITH 

VITAMIN E 

251183/24/CBMP-

QLD 
28/09/2024 

367 FOODAHOLIC 

FOODAHOLIC DERMA 

FIRMING MASK WITH 

VITAMIN A 

251184/24/CBMP-

QLD 
28/09/2024 

368 FOODAHOLIC 

FOODAHOLIC DERMA 

SOOTHING MOISTURE MASK 

WITH VITAMIN B 

251185/24/CBMP-

QLD 
28/09/2024 

369 FOODAHOLIC 

FOODAHOLIC HYALURONIC 

ACID HYDRATING MASK 

  

251188/24/CBMP-

QLD 
28/09/2024 

370 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC RETINOL ANTI 

ACNES MASK 

251189/24/CBMP-

QLD 
28/09/2024 

371 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC BETA ARBUTIN 

WHITENING MASK 

251190/24/CBMP-

QLD 
28/09/2024 

372 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC BIRD'S NEST 

AQUA ESSENTIAL MASK 

251191/24/CBMP-

QLD 
28/09/2024 

373 FOODAHOLIC 

FOODAHOLIC BLACK PEARL 

MOISTURIZING ESSENTIAL 

MASK 

251192/24/CBMP-

QLD 
28/09/2024 

374 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC COLLAGEN 

ANTI AGING ESSENTIAL MASK 

251193/24/CBMP-

QLD 
28/09/2024 

375 FOODAHOLIC 

FOODAHOLIC DERMA 

PERFECT RENEWAL MASK 

WITH VITAMIN D 

251206/24/CBMP-

QLD 
28/09/2024 

376 FOODAHOLIC 

FOODAHOLIC DIAMOND 

BRIGHTENING ESSENTIAL 

MASK 

  

251207/24/CBMP-

QLD 
28/09/2024 

377 FOODAHOLIC 
FOODAHOLIC PEPTIDE ANTI 

WRINKLE MASK 

252078/24/CBMP-

QLD 
04/10/2024 

17. Công ty TNHH RE:P Việt Nam (Địa chỉ: 60 Núi Thành, Phường Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số thuế: 0314839540) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

378 
NEOGEN 

DERMALOGY 

NEOGEN DERMALOGY BLACK 

ENERGY CREAM 

163322/21/CBMP-

QLD 
15/12/2021 

379 REP 
REP NATURAL HERB REFRESH 

MOUTH WASH 

163323/21/CBMP-

QLD 
15/12/2021 

380 
NEOGEN 

DERMALOGY 

NEOGEN DERMALOGY PORE 

ERASER PINK AMPOULE 

171438/22/CBMP-

QLD 
01/06/2022 



22 

 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

381 
NEOGEN 

DERMALOGY 

NEOGEN DERMALOGY A-

CLEAR SOOTHING 

TREATMENT ACID 5% 

171439/22/CBMP-

QLD 
01/06/2022 

382 
NEOGEN 

DERMALOGY 

NEOGEN DERMALOGY REAL 

VITA C CREAM 

171440/22/CBMP-

QLD 
01/06/2022 

383 
NEOGEN 

DERMALOGY 

NEOGEN DERMALOGY REAL 

FRESH CLEANSING OIL GREEN 

TEA 

171441/22/CBMP-

QLD 
01/06/2022 

384 
NEOGEN 

DERMALOGY 

NEOGEN DERMALOGY REAL 

BAKUCHIOL FIRMING SERUM 

171442/22/CBMP-

QLD 
01/06/2022 

385 Derladie  
Derladie Herbal Extract Body 

Solution Mist 

174243/22/CBMP-

QLD 
30/06/2022 

386 Derladie 
Derladie Micellar Cleansing Water 

Witch Hazel 

182610/22/CBMP-

QLD 
19/09/2022 

387 Derladie Derladie Natural Witch Hazel Toner 
182611/22/CBMP-

QLD 
19/09/2022 

388 DERLADIE 

DERLADIE CLEANSING WATER 

WITCH HAZEL MICELLAR 

UNSCENTED 

182612/22/CBMP-

QLD 
19/09/2022 

389 DERLADIE 
DERLADIE LABORATOIRE 

RADIANCE AMPOULE  

188222/22/CBMP-

QLD 
10/11/2022 

390 DERLADIE 
DERLADIE LABORATOIRE 

PORE TIGHTNING AMPOULE 

195841/23/CBMP-

QLD 
23/02/2023 

391 
NEOGEN 

DERMALOGY 

NEOGEN DERMALOGY REAL 

BAKUCHIOL FIRMING SERUM 

197871/23/CBMP-

QLD 
21/03/2023 

392 
NEOGEN 

DERMALOGY 

NEOGEN DERMALOGY WHITE 

TRUFFLE TREATMENT SUN 

SCREEN 

197872/23/CBMP-

QLD 
21/03/2023 

393 
NEOGEN 

DERMALOGY 

NEOGEN DERMALOGY REAL 

VITA C FOAM 

203295/23/CBMP-

QLD 
02/06/2023 

394 DERLADIE 
DERLADIE Vegan Pink Clay Mask 

Deep Pore Tightening 

207213/23/CBMP-

QLD 
21/07/2023 

395 
NEOGEN 

DERMALOGY 

NEOGEN DERMALOGY REAL 

PEPTIDE SERUM 

207504/23/CBMP-

QLD 
28/07/2023 

396 
NEOGEN 

DERMALOGY 

NEOGEN DERMALOGY REAL 

HYAL PANTHENOL SERUM 

207505/23/CBMP-

QLD 
28/07/2023 

397 
NEOGEN 

DERMALOGY 

NEOGEN DERMALOGY REAL 

RETINOL SERUM 

207506/23/CBMP-

QLD 
28/07/2023 

398 
NEOGEN 

DERMALOGY 

NEOGEN DERMALOGY REAL 

NIACINAMIDE 15 % SERUM 

207507/23/CBMP-

QLD 
28/07/2023 

399 
NEOGEN 

DERMALOGY 

NEOGEN DERMALOGY REAL 

VITAMIN C SERUM 

207508/23/CBMP-

QLD 
28/07/2023 

400 
NEOGEN 

DERMALOGY 

NEOGEN DERMALOGY REAL 

VITA C MASK 

219409/23/CBMP-

QLD 
18/12/2023 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

401 
NEOGEN 

DERMALOGY  

NEOGEN DERMALOGY REAL 

HEARTLEAF SOOTHING 

ESSENCE 

250945/24/CBMP-

QLD 
26/09/2024 

402 
NEOGEN 

DERMALOGY  

NEOGEN DERMALOGY REAL 

HEARTLEAF SOOTHING DAILY 

MASK 

250946/24/CBMP-

QLD 
26/09/2024 

403 
NEOGEN 

DERMALOGY  

NEOGEN DERMALOGY REAL 

HEARTLEAF SOOTHING 

CREAM 

250947/24/CBMP-

QLD 
26/09/2024 

404 
NEOGEN 

DERMALOGY  

NEOGEN DERMALOGY 

NATURAL HERB ULTRA 

FIRMING STRETCH CREAM 

250948/24/CBMP-

QLD 
26/09/2024 

405 
NEOGEN 

DERMALOGY  

NEOGEN DERMALOGY A-

CLEAR ACNE FOAM CLEANER 

251180/24/CBMP-

QLD 
28/09/2024 

406 
NEOGEN 

DERMALOGY  

NEOGEN DERMALOGY REAL 

NIACINAMIDE GLOW UP 

DAILY MASK PAD 

252450/24/CBMP-

QLD 
11/10/2024 

407 
NEOGEN 

DERMALOGY  

NEOGEN DERMALOGY 

PORERASER CLEAR BHA PAD 

253219/24/CBMP-

QLD 
18/10/2024 

408 SUR.MEDIC+  

SUR.MEDIC+ SUPER 

GLUTATHIONE 1000™ 

ENRICHED CREAM 

265958/25/CBMP-

QLD 
11/02/2025 

18. Công ty TNHH TM LAON Việt Nam (Địa chỉ: 10 Phan Đình Giót, Phường Tân Sơn 

Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số thuế: 0318674515) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

409 Derladie 
Derladie Laboratoire Vital AC 

Blemish Solution Mask 

270195/25/CBMP-

QLD 
27/03/2025 

410 Derladie 
Derladie Laboratoire Vital Barrier 

Solution Mask 

270196/25/CBMP-

QLD 
27/03/2025 

411 Derladie 
Derladie Laboratoire Vital Aqua 

Solution Mask 

270197/25/CBMP-

QLD 
27/03/2025 

412 Derladie 
Derladie Laboratoire Vital Firming 

Solution Mask 

270198/25/CBMP-

QLD 
27/03/2025 

413 Derladie 
Derladie Laboratoire Vital 

Brightening Solution Mask 

270199/25/CBMP-

QLD 
27/03/2025 

19. Công ty TNHH Dr Wonjin Việt Nam (Địa chỉ: 1073/63B Cách Mạng Tháng 8, Phường 

Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số thuế: 0318288157) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

414 
WONJIN 

EFFECT 

WONJIN EFFECT FLASH GLOW 

MASK 

236059/24/CBMP-

QLD 
14/05/2024 

415 
WONJIN 

EFFECT 

WONJIN EFFECT SKIN OASIS 

MASK 

236060/24/CBMP-

QLD 
14/05/2024 

416 
WONJIN 

EFFECT 

WONJIN EFFECT HYDRO VIAL 

TONER PAD 

236062/24/CBMP-

QLD 
14/05/2024 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

417 DR. WONJIN 
DR. WONJIN COPPER 

TRIPEPTIDE SKIN FIT MASK 

242188/24/CBMP-

QLD 
06/07/2024 

418 Dr. Wonjin  Dr. Wonjin Simply Mud Clay Mask  
242189/24/CBMP-

QLD 
06/07/2024 

419 DR. WONJIN 
DR. WONJIN VARIOUS CARE 

SKIN FIT MASK 

242190/24/CBMP-

QLD 
06/07/2024 

420 DR. WONJIN DR. WONJIN HYAL-8 TONER 
242191/24/CBMP-

QLD 
06/07/2024 

421 DR. WONJIN 
DR. WONJIN WATERFULL SKIN 

FIT MASK 

242212/24/CBMP-

QLD 
06/07/2024 

422 
WONJIN 

EFFECT  

WONJIN EFFECT CALMING 

RELIEF MASK 

244639/24/CBMP-

QLD 
23/07/2024 

423 Wonjin Effect  
Wonjin Effect Healance Skin Oasis 

Mask 

258601/24/CBMP-

QLD 
10/12/2024 

424 Wonjin Effect  
Wonjin Effect Healance Flash Glow 

Mask 

258602/24/CBMP-

QLD 
10/12/2024 

425 Wonjin Effect  
Wonjin Effect Spicule Capsule Teca 

Serum 

258603/24/CBMP-

QLD 
10/12/2024 

426 Wonjin Effect  
Wonjin Effect Healance Calming 

Relief Mask 

259269/24/CBMP-

QLD 
16/12/2024 

427 
WONJIN 

EFFECT 

WONJIN EFFECT EDEL 

REJUVENATION 

CONCENTRATED ESSENCE 

MASK - SKIN FIRMING 

284836/25/CBMP-

QLD 
11/08/2025 

428 
WONJIN 

EFFECT 

WONJIN EFFECT WATER 

TONING CONCENTRATED 

ESSENCE MASK - SKIN 

BRIGHTENING 

284838/25/CBMP-

QLD 
11/08/2025 

429 
WONJIN 

EFFECT 

WONJIN EFFECT HYDRO RISE 

HYALURONIC CONCENTRATED 

ESSENCE MASK - SKIN 

HYDRATION 

287829/25/CBMP-

QLD 
27/08/2025 

430 
WONJIN 

EFFECT 

WONJIN EFFECT NOURISHING 

SUPPLEMENT CONCENTRATED 

ESSENCE MASK - SKIN 

NUTRITION 

287830/25/CBMP-

QLD 
27/08/2025 

431 DR.WONJIN 
DR.WONJIN WATERFULL SKIN 

FIT MASK 

288348/25/CBMP-

QLD 
02/09/2025 

432 
WONJIN 

EFFECT 

WONJIN EFFECT HEALANCE 

SKIN OASIS MASK 

288361/25/CBMP-

QLD 
02/09/2025 

433 
WONJIN 

EFFECT 

WONJIN EFFECT HEALANCE 

FLASH GLOW MASK 

295791/25/CBMP-

QLD 
18/10/2025 

20. Công ty TNHH Bulsan Group (Địa chỉ: 10 Phan Đình Giót, Phường Tân Sơn Hoà, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số thuế: 0317271785) 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

434 
FOODAHOLI

C 

FOODAHOLIC MULTI SUN 

CREAM 

182564/22/CBMP-

QLD 
19/09/2022 

435 
FOODAHOLI

C 

FOODAHOLIC ROSE WATER 

SOOTHING GEL 

182565/22/CBMP-

QLD 
19/09/2022 

436 
FOODAHOLI

C 

FOODAHOLIC SOOTHING GEL 

SNAIL 

182566/22/CBMP-

QLD 
19/09/2022 

437 Wonder Bath 
Wonder Bath Super Vegitoks 

Cleanser (300ml) 

182567/22/CBMP-

QLD 
19/09/2022 

438 
FOODAHOLI

C 

FOODAHOLIC SOOTHING GEL 

ALOE VERA  

182580/22/CBMP-

QLD 
19/09/2022 

439 
FOODAHOLI

C 

FOODAHOLIC CICA PLUS 

SOOTHING GEL 

182581/22/CBMP-

QLD 
19/09/2022 

440 BNBG 
BNBG VITA GENIC HYDRATING 

JELLY MASK 

190968/22/CBMP-

QLD 
06/12/2022 

441 BNBG 
BNBG Vita  Cocktail 

BRIGHTENING foil mask 

190969/22/CBMP-

QLD 
06/12/2022 

442 BNBG BNBG Vita  Cocktail AGE foil mask 
190970/22/CBMP-

QLD 
06/12/2022 

443 BNBG 
BNBG Vita  Cocktail AQUA foil 

mask 

190971/22/CBMP-

QLD 
06/12/2022 

444 BNBG 
BNBG VITA GENIC LIFTING 

JELLY MASK 

190972/22/CBMP-

QLD 
06/12/2022 

445 BNBG 
BNBG VITA GENIC WHITENING 

JELLY MASK 

190984/22/CBMP-

QLD 
07/12/2022 

446 BNBG 
BNBG VITA GENIC RELAXING 

JELLY MASK 

190985/22/CBMP-

QLD 
07/12/2022 

447 APERIRE 
APERIRE DAY DREAM COVER 

CUSHION  

195970/23/CBMP-

QLD 
27/02/2023 

448 
MINCER 

PHARMA 

MINCER PHARMA BOTO LIFT 

FACE SERUM LIFT EFFECT 

216157/23/CBMP-

QLD 
03/11/2023 

449 
MINCER 

PHARMA 

MINCER PHARMA BOTO LIFT 

MOISTURISING-SHAPING DAY 

NIGHT CREAM  

216158/23/CBMP-

QLD 
03/11/2023 

450 
MINCER 

PHARMA 

MINCER PHARMA DAILY CARE 

NOURISHING FACIAL 

CLEANSING MILK 

216164/23/CBMP-

QLD 
03/11/2023 

451 
MINCER 

PHARMA 

MINCER PHARMA OXYGEN 

DETOX SOS FACE SERUM  

216165/23/CBMP-

QLD 
03/11/2023 

452 
MINCER 

PHARMA 

MINCER PHARMA OXYGEN 

DETOX REPAIRING NIGHT 

CREAM - MASK 

216166/23/CBMP-

QLD 
03/11/2023 

453 
MINCER 

PHARMA 

MINCER PHARMA DAILY CARE 

REGENERATING MICELLAR 

WATER 

216167/23/CBMP-

QLD 
03/11/2023 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

454 
MINCER 

PHARMA 

MINCER PHARMA VITA C 

INFUSION MOISTURIZING 

MICRODERMABRASION 

216168/23/CBMP-

QLD 
03/11/2023 

455 
MINCER 

PHARMA 

MINCER PHARMA VITA C 

INFUSION BRIGHTENING EYE 

CREAM 

216169/23/CBMP-

QLD 
03/11/2023 

456 
MINCER 

PHARMA 

MINCER PHARMA BOTO LIFT 

EYE AND LIP CREAM LIFT 

EFFECT  

216170/23/CBMP-

QLD 
03/11/2023 

457 
MINCER 

PHARMA 

MINCER PHARMA DAILY CARE 

MOISTURIZING FACE TONER 

HYALURONIC ACID 

220111/23/CBMP-

QLD 
22/12/2023 

458 
MINCER 

PHARMA 

MINCER PHARMA OXYGEN 

DETOX PURIFYING CARBO-GEL 

220112/23/CBMP-

QLD 
22/12/2023 

459 
MINCER 

PHARMA 

MINCER PHARMA ANTI 

REDNESS REGENERATING 

FACE SERUM  

220113/23/CBMP-

QLD 
22/12/2023 

460 
MINCER 

PHARMA 

MINCER PHARMA ANTI 

REDNESS STREGHTENING 

FACE TONER  

220114/23/CBMP-

QLD 
22/12/2023 

461 
MINCER 

PHARMA 

MINCER PHARMA ANTI 

REDNESS ANTI-WRINKLE DAY 

NIGHT CREAM 

220115/23/CBMP-

QLD 
22/12/2023 

462 
MINCER 

PHARMA 

MINCER PHARMA NEO 

HYALURON HYDROLIFTING 

AMPOULE 

222305/24/CBMP-

QLD 
11/01/2024 

463 BNBG 
BNBG SKIN BOOSTER 

GLUTATHION MASK 

222306/24/CBMP-

QLD 
11/01/2024 

464 BNBG 
BNBG SKIN BOOSTER 

PLACENTA MASK 

222482/24/CBMP-

QLD 
12/01/2024 

465 BNBG 
BNBG SKIN BOOSTER PDRN 

MASK 

222483/24/CBMP-

QLD 
12/01/2024 

466 BNBG 
BNBG SKIN BOOSTER 

EXOSOME MASK 

222484/24/CBMP-

QLD 
12/01/2024 

467 
MINCER 

PHARMA 

MINCER PHARMA VITA C 

INFUSION BODY LOTION 

223209/24/CBMP-

QLD 
19/01/2024 

468 
MINCER 

PHARMA 

MINCER PHARMA NEO 

HYALURON STRONGLY 

REJUVENATING DAY NIGHT 

CREAM 

223210/24/CBMP-

QLD 
19/01/2024 

469 
MINCER 

PHARMA 

MINCER PHARMA NEO 

HYALURON INTENSIVE 

RECONSTRUCTING NIGHT 

CREAM 

223211/24/CBMP-

QLD 
19/01/2024 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

470 APERIRE 
APERIRE SPA RELIEF BE 

FROZEN PORE MASK 

243490/24/CBMP-

QLD 
11/07/2024 

471 APERIRE 
APERIRE SPA RELIEF VERY 

PRETTY PORE MASK 

243491/24/CBMP-

QLD 
11/07/2024 

472 APERIRE 
APERIRE BLOOMING DAYS 

GLOW BALM 

243955/24/CBMP-

QLD 
15/07/2024 

473 APERIRE 
APERIRE PURITY BLUE TONER 

PAD 

243956/24/CBMP-

QLD 
15/07/2024 

474 APERIRE 
APERIRE DAYDREAM COVER 

TIP CONCEALER 

243957/24/CBMP-

QLD 
15/07/2024 

475 BNBG  
BNBG VITA TEA TREE 

HEALING FACE MASK PACK 

255371/24/CBMP-

QLD 
13/11/2024 

476 BNBG  
BNBG VITA DERMA MOISTURE 

CREAM MASK 

255372/24/CBMP-

QLD 
13/11/2024 

477 APERIRE 
APERIRE DAY DREAM COVER 

CUSHION 

265959/25/CBMP-

QLD 
11/02/2025 

21. Công ty cổ phần Lipi Group Việt Nam (Địa chỉ: Lô 32, Đất dịch vụ CEO, Xã Quốc 

Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số thuế: 0109437366) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

478 
Dr.JANGSTE

M 
Dr.JANGSTEM VITAMIN C 20% 

186707/22/CBMP-

QLD 
28/10/2022 

479 KN.LAB 
KN.LAB AQUA MOIST PEELING 

GEL 

200625/23/CBMP-

QLD 
04/05/2023 

480 KN.LAB KN.LAB EYE CREAM 
210176/23/CBMP-

QLD 
28/08/2023 

481 Esthepro Esthepro Glutathione Ampoule 551     
214775/23/CBMP-

QLD 
20/10/2023 

482 Esthepro 
Esthepro CHITOSSIL Thread Lift 

Ampoule 521 

214814/23/CBMP-

QLD 
20/10/2023 

483 KN.LAB 
KN.LAB NIACINAMIDE B3 

WHITE SERUM 

221203/24/CBMP-

QLD 
05/01/2024 

484 KN.LAB 
KN.LAB PANTHENOL B5 GLOW 

SERUM 

221204/24/CBMP-

QLD 
05/01/2024 

485 RONAS RONAS CC CREAM 
276408/25/CBMP-

QLD 
19/05/2025 

486 RONAS 
RONAS STEM CELL HYDRO 

CREAM 

276417/25/CBMP-

QLD 
19/05/2025 

22. Công ty TNHH Noma Medical (Địa chỉ: R1-96 Bùi Bằng Đoàn, Khu Hưng Gia 2 

(R23), Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số thuế: 0317229769) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 
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487 Cellabel Cellabel Multi Solution Toner 
182955/22/CBMP-

QLD 
20/09/2022 

23. Công ty cổ phần mỹ phẩm quốc tế Thùy Dung (Địa chỉ: Số 5 Ngõ Hoàng An A, 

Đường Lê Duẩn, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã 

số thuế: 0106639692) 

TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

488 
COMMONLA

BS 

COMMONLABS Vitamin B5 

Moisture Ampoule 

164636/22/CBMP-

QLD 
06/01/2022 

489 
COMMONLA

BS 

COMMONLABS Vitamin E Micro 

Needle Spot Cream 

164637/22/CBMP-

QLD 
06/01/2022 

490 
COMMONLA

BS 

COMMONLABS Vitamin E 

Calming Ampoule 

164638/22/CBMP-

QLD 
06/01/2022 

491 
COMMONLA

BS 

COMMONLABS Vitamin C Glow 

Boosting Face Mask 

164639/22/CBMP-

QLD 
06/01/2022 

492 
COMMONLA

BS 

COMMONLABS Vitamin C 

Brightening Gel Cream 

164640/22/CBMP-

QLD 
06/01/2022 

493 
COMMONLA

BS 

COMMONLABS Triple Vita 

Balancing Mask 

164641/22/CBMP-

QLD 
06/01/2022 

494 Dr.Morita 
Dr.Morita Hyaluronic Acid 

Moisturizing Foaming Whip 

165115/22/CBMP-

QLD 
19/01/2022 

495 Dr.Morita 
Dr.Morita Tea Tree Acnes Foaming 

Whip 

165116/22/CBMP-

QLD 
19/01/2022 

496 Dr.Morita 
Dr.Morita Brightening Essence 

Facial Mask 

165117/22/CBMP-

QLD 
19/01/2022 

497 Dr.Morita 
Dr.Morita Caviar Moisturizing 

Essence Facial Mask 

165118/22/CBMP-

QLD 
19/01/2022 

498 Dr.Morita 

Dr.Morita Platinum Colloid & 

Obsidian Extraction Brightening 

Black Facial Mask 

165325/22/CBMP-

QLD 
26/01/2022 

499 Dr.Morita 
Dr.Morita Tea Tree & Licorice Pore 

Refining Facial Mask 

166164/22/CBMP-

QLD 
21/02/2022 

500 
COMMONLA

BS 

COMMONLABS Ggultamin C Real 

Gel Mask 

166402/22/CBMP-

QLD 
24/02/2022 
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TT Nhãn hiệu Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

501 
COMMONLA

BS 

COMMONLABS Ggultamin E Real 

Ampoule Mask 

166408/22/CBMP-

QLD 
24/02/2022 

502 
COMMONLA

BS 

COMMONLABS Ggultamin B Real 

Gel Mask 

166411/22/CBMP-

QLD 
24/02/2022 

503 
COMMONLA

BS 

COMMONLABS Vitamin E 

Calming Light Cream 

166412/22/CBMP-

QLD 
24/02/2022 

504 
COMMONLA

BS 

COMMONLABS Triple Vita 

Balancing Toner 

166421/22/CBMP-

QLD 
24/02/2022 

505 
COMMONLA

BS 

COMMONLABS Triple Vita 

Hydrating Facial Cream 

166422/22/CBMP-

QLD 
24/02/2022 

506 Dr.Morita 
Dr.Morita Repairing & Moisturizing 

Facial Mask 

175817/22/CBMP-

QLD 
28/07/2022 

507 Dr.Morita 
Dr.Morita Hyaluronic Acid Moisture 

Essence Facial Mask 

175821/22/CBMP-

QLD 
28/07/2022 

508 BYPHASSE 
Byphasse Lait Éclaircissant 

Whitening Effect Extrait D'Avoine 

192061/22/CBMP-

QLD 
26/12/2022 

509 BYPHASSE 
Byphasse Plaisir Gel De Douche Au 

Thé Blanc  

192062/22/CBMP-

QLD 
26/12/2022 

510 BYPHASSE 
Byphasse Plaisir Gel De Douche 

Fleur De Tiaré  

192063/22/CBMP-

QLD 
26/12/2022 

511 BYPHASSE 
Byphasse Solution Micellaire 

Démaquillante  Au Charbon Actif 

192064/22/CBMP-

QLD 
26/12/2022 

512 BYPHASSE 

Byphasse Solution Micellaire 

Démaquillante Biphasique 

Waterproof 

192066/22/CBMP-

QLD 
26/12/2022 

513 BYPHASSE 
Byphasse Lait Éclaircissant 

Whitening Effect Extrait De Blé 

192067/22/CBMP-

QLD 
26/12/2022 

514 BYPHASSE 
Byphasse Back To Basics Gel 

Douche Tous Types De Peaux 

192068/22/CBMP-

QLD 
26/12/2022 
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Số tiếp nhận Phiếu 

công bố 
Ngày cấp 

515 BYPHASSE 

Byphasse Gel Douche Dermo 

Micellaire Tobiphasse Peaux À 

Tendance Atopique 

192069/22/CBMP-

QLD 
26/12/2022 

516 BYPHASSE 
Byphasse Démaquillant Yeux 

Douceur A L'extrait De Bleuet 

192070/22/CBMP-

QLD 
26/12/2022 

517 BYPHASSE 
Byphasse Gel Démaquillant Purifiant 

Tous Types De Peaux 

192071/22/CBMP-

QLD 
26/12/2022 

518 BYPHASSE 
Byphasse Caresse Lait De Douche 

Lait D'Amanche Douche  

192072/22/CBMP-

QLD 
26/12/2022 

519 BYPHASSE 

Byphasse Solution Micellaire 

Démaquillante Peaux Sensibles, 

Sèches, Irritables 

192085/22/CBMP-

QLD 
26/12/2022 

520 BYPHASSE 

Byphasse Gel Douche Dermo 

Micellaire Surgras Peaux Normales 

À Sèches 

194035/23/CBMP-

QLD 
31/01/2023 

521 BYPHASSE 
Byphasse Family Fresh Délice Après 

- Shampooing Avocat Cheveux Secs 

194047/23/CBMP-

QLD 
31/01/2023 

522 BYPHASSE 

Byphasse Family Fresh Délice 

Masque Capillaire Coco Cheveux 

Colorés 

194048/23/CBMP-

QLD 
31/01/2023 

523 BYPHASSE 

Byphasse Family Fresh Délice 

Masque Capillaire Avocat Cheveux 

Secs 

194049/23/CBMP-

QLD 
31/01/2023 

524 Dr.Morita 

Dr.Morita Platinum Colloid & 

Obsidian Extraction Brightening 

Black Facial Mask 

194050/23/CBMP-

QLD 
31/01/2023 

525 BYPHASSE 

Byphasse Back To Basics 

Shampooing Tous Types De 

Cheveux 

194089/23/CBMP-

QLD 
31/01/2023 

526 Dr.Morita 
Dr.Morita Hyaluronic Acid Moisture 

Essence Facial Mask 

198728/23/CBMP-

QLD 
06/04/2023 

527 Dr.Morita 
Dr.Morita Caviar Moisturizing 

Essence Facial Mask 

198729/23/CBMP-

QLD 
06/04/2023 

528 Dr.Morita 
Dr.Morita Brightening Essence 

Facial Mask 

198730/23/CBMP-

QLD 
06/04/2023 
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529 Dr.Morita 
Dr.Morita Collagen Repair Essence 

Facial Mask 

198731/23/CBMP-

QLD 
06/04/2023 

530 BYPHASSE 

Byphasse Family Fresh Délice Après 

- Shampooing Coco Cheveux 

Colorés 

198732/23/CBMP-

QLD 
06/04/2023 

531 BYPHASSE 
Byphasse Family Fresh Délice 

Shampooing Coco Cheveux Colorés 

198733/23/CBMP-

QLD 
06/04/2023 

532 BYPHASSE 

Byphasse Family Fresh Délice 

Shampooing Thé Vert Et Citron Vert 

Cheveux Normaux À Gras  

198734/23/CBMP-

QLD 
06/04/2023 

533 BYPHASSE 
Byphasse Family Fresh Délice 

Shampooing Avocat Cheveux Secs 

198735/23/CBMP-

QLD 
06/04/2023 

534 Dr.Morita 
Dr.Morita Repairing & Moisturizing 

Facial Mask 

200133/23/CBMP-

QLD 
19/04/2023 

535 Dr.Morita 
Dr.Morita Tea Tree & Licorice Acne 

& Pore Refining Facial Mask 

200394/23/CBMP-

QLD 
27/04/2023 

536 BYPHASSE 
Byphasse Caresse Lait De Douche 

Lait D'Amande Douce  

203631/23/CBMP-

QLD 
07/06/2023 

537 BYPHASSE 

Byphasse Home Spa Experience 

Exfoliant Corporel Tonifiant Tous 

Types De Peaux 

203632/23/CBMP-

QLD 
07/06/2023 

538 DR. JOU 
DR. JOU Professional Niacinamide 

Smoothing Serum 

235167/24/CBMP-

QLD 
08/05/2024 

539 Dr.Morita 
Dr.Morita CICA Vital Shining Facial 

Mask 

235168/24/CBMP-

QLD 
08/05/2024 

540 Dr.Morita 
Dr.Morita Retinol Youth Restoration 

Facial Mask 

235210/24/CBMP-

QLD 
09/05/2024 

541 DR. JOU 
DR. JOU Professional Moisturizing 

Factors & Hyaluronic Acid Serum 

239672/24/CBMP-

QLD 
04/06/2024 

24. Công ty TNHH AKCS (Địa chỉ: Thửa đất số 85 đường Lê Thánh Tông (Thuê tầng 4,5 

NR: Nguyễn Duy Đăng), Phường Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam. Mã số thuế: 

2301031277) 
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542 formulier 
formulier Benefit For Us Sun 

Cream 

259702/24/CBMP-

QLD 
18/12/2024 

543 formulier formulier Flaxseed Ampoule 48 
259716/24/CBMP-

QLD 
18/12/2024 

544 formulier 
formulier Phyto Signature Facial 

Oil 

259717/24/CBMP-

QLD 
18/12/2024 

545 formulier 
formulier Enhancing Essencial 

Serum 

259718/24/CBMP-

QLD 
18/12/2024 

546 formulier formulier Comfort Skin Toner 
259719/24/CBMP-

QLD 
18/12/2024 

547 formulier formulier Intensive Care Cream 
259720/24/CBMP-

QLD 
18/12/2024 

548 fomulier 
fomulier Pure Green Tea 

Cleansing Foam 

259721/24/CBMP-

QLD 
18/12/2024 

549 formulier formulier Comfort Skin Toner 
271058/25/CBMP-

QLD 
05/04/2025 

550 formulier 
formulier Enhancing Essencial 

Serum 

271059/25/CBMP-

QLD 
05/04/2025 

551 formulier 
formulier Pure Green Tea 

Cleansing Foam 

271060/25/CBMP-

QLD 
05/04/2025 
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